
 BỘ Y TẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ - BYT Hà Nội, ngày       tháng 12   năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều tiết thuốc ELTVIR (TLE600) do quỹ khám bệnh  

chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả năm 2020 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 
Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính Phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ nhu cầu của các cơ sở điều trị HIV/AIDS, tình hình sử dụng và tồn kho 

thuốc ELTVIR do quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả năm 2020; 

Căn cứ khả năng cung ứng thuốc của Công ty TNHH Phân phối Liên kết Quốc 

tế tại công văn số 1712/2020/CV-ILD ngày 17/12/2020; 

Căn cứ biên bản họp ngày 24/12/2020 về việc các giải pháp giải quyết tình 

trạng thiếu thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV năm 2020-2021 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế. 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tiết thuốc ELTVIR 

(TLE600) do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả năm 2020 giữa các cơ sở điều trị HIV/AIDS 

(Phụ lục kèm theo), cụ thể như sau: 

- Tên thuốc: ELTVIR 

- Tên hoạt chất: Lamivudin- Tenofovir disoproxil fumarat - Efavirenz 

- Hàm lượng: 300mg/ 300mg/ 600mg 

- Số đăng ký: VN2- 403 -15 

- Đơn vị tính: viên 

- Đơn giá: 4.900 đồng/ viên. 

- Số Quyết định trúng thầu: 118/QĐ-TTMS ngày 04/12/2019. 

Điều 2: Các cơ sở y tế điều tiết thuốc đi tại Quyết định này chịu trách nhiệm chuẩn 

bị lượng thuốc cần điều tiết, phối hợp với công ty để chuyển thuốc tới các đơn vị tiếp 

nhận; Các cơ sở y tế tiếp nhận chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng thuốc đúng mục 

đích, đúng quy định. 

Điều 3: Công ty TNHH Phân phối Liên kết Quốc tế chịu trách nhiệm vận chuyển, 

bảo quản, giao nhận thuốc đúng số lượng, chủng loại theo Kế hoạch. 



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 5: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, các Vụ, Cục, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh 

toán đa tuyến; Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia; Giám đốc Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công ty TNHH Phân phối Liên kết Quốc tế và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phổi hợp); 

- Website Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, AIDS. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
Đỗ Xuân Tuyên 
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T
Tên cơ sở điều tiết đi

Tỉnh/ thành 

phố

Mã 

KCB

 Số lượng điều 

chuyển (viên) 
Tên cơ sở tiếp nhận

Tỉnh/Thành 

phố

Mã 

KCB

1 TTYT H. An Phú An Giang 89003                        2.760 TTYT H. Tịnh Biên An Giang 89006

2 TTYT TP Long Xuyên An Giang 89001                        1.110 TTYT H. Tịnh Biên An Giang 89006

3 TTYT TP Long Xuyên An Giang 89001                        4.350 TTYT TP. Châu Đốc An Giang 89002

4 TTYT TP. Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
77004                           270 BV Bà Rịa

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77003

5 TTYT TP. Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
77004                        5.100 BV Lê Lợi

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77001

6 TTYT TP. Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
77004                        1.620 TTYT H. Long Điền

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77005

7 TTYT TP. Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
77004                        3.810 TTYT H. Xuyên Mộc

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77006

8 TTYT TP. Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
77004                        7.080 TTYT TX. Phú Mỹ

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77007

9
TTKSBT tỉnh Bắc Giang 

CS 2
Bắc Giang 24280                           210 BVĐK H. Tân Yên Bắc Giang 24006

10
TTKSBT tỉnh Bắc Giang 

CS 2
Bắc Giang 24280                      15.300 BVĐK tỉnh Bắc Giang Bắc Giang 24011

11
TTKSBT tỉnh Bắc Giang 

CS 2
Bắc Giang 24280                           810 BV Phổi Hà Nội Hà Nội 01903

12
TTKSBT tỉnh Bắc Giang 

CS 2
Bắc Giang 24280                        6.840 TTYT Đống Đa Hà Nội 01806

13
TTKSBT tỉnh Bắc Giang 

CS 2
Bắc Giang 24280                        5.580 TTYT Long Biên Hà Nội 01092

14
TTKSBT tỉnh Bắc Giang 

CS 2
Bắc Giang 24280                        1.230 BVĐK tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 22001

15 TTYT H. Chợ Đồn Bắc Kạn 06004                        1.350 TTYT H. Bạch Thông Bắc Kạn 06003

16 TTYT H. Chợ Đồn Bắc Kạn 06004                        3.300 TTYT H. Chợ Mới Bắc Kạn 06007

 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Tên cơ sở điều tiết đi

Tỉnh/ thành 

phố

Mã 

KCB

 Số lượng điều 

chuyển (viên) 
Tên cơ sở tiếp nhận

Tỉnh/Thành 

phố

Mã 

KCB

17 TTYT H. Na Rì Bắc Kạn 6006                           750 TTYT TP Yên Bái Bắc Kạn 15104

18 TTYT H. Ngân Sơn Bắc Kạn 6002                           840 TTYT TP Yên Bái Bắc Kạn 15104

19 TTYT H. Pác Nặm Bắc Kạn 6031                             60 BV tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 06001

20 TTYT H. Pác Nặm Bắc Kạn 6031                             60 TTYT H. Ba Bể Bắc Kạn 06005

21 TTYT H. Pác Nặm Bắc Kạn 6031                           270 TTYT TP Yên Bái Yên Bái 15104

22
TTYT Thành phố Bắc 

Kạn
Bắc Kạn 06033                        7.080 BVĐK tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 27009

23 TTYT H. Quế Võ Bắc Ninh 27008                        3.120 BVĐK tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 27009

24
BVĐK Nguyễn Đình 

Chiểu
Bến Tre 83009                      13.920 BVĐK tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 94001

25 BVĐK tỉnh Bình Dương Bình Dương 74001                      14.490 TTYT TX. Thuận An Bình Dương 74039

26 TTYT Dầu Tiếng Bình Dương 74102                        3.090 TTYT Phú Giáo Bình Dương 74089

27 TTYT Dầu Tiếng Bình Dương 74102                        1.080 TTYT TX. Thuận An Bình Dương 74039

28 TTYT TX Dĩ An Bình Dương 74028                        8.520 TTYT Tân Uyên Bình Dương 74066

29 BVĐK Cái Nước Cà Mau 96019                        2.250 
BVĐK Trung tâm An 

Giang
An Giang 89012

30 BVĐK H. Trần Văn Thời Cà Mau 96014                        2.940 TTYT H. Phú Quốc Kiên Giang 91011

31 BVĐK tỉnh Cà Mau Cà Mau 96001                      26.790 
BVĐK Trung tâm An 

Giang
An Giang 89012

32 BVĐK TP Cà Mau Cà Mau 96002                           960 TTYT H. Phú Quốc Kiên Giang 91011

33
BVĐK Thành phố Cần 

Thơ
Cần Thơ 92004                      22.140 BVĐK Q. Ô Môn Cần Thơ 92007

34
BVĐK Thành phố Cần 

Thơ
Cần Thơ 92004                           870 TTYT Q Cái Răng Cần Thơ 92006
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35
BVĐK Thành phố Cần 

Thơ
Cần Thơ 92004                      14.040 TTYT Q. Bình Thủy Cần Thơ 92005

36 BVĐK tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 4014                        9.090 BV Phổi Hà Nội Hà Nội 01903

37 BV Da Liễu Đà Nẵng Đà Nẵng 48013                        5.070 BVĐK tỉnh Bình Định Bình Định 52001

38 TTKSBT tỉnh Đắk Nông Đắk Nông 67093                           690 TTYT H. Đăk R’Lấp Đắk Nông 67014

39 TTKSBT tỉnh Đắk Nông Đắk Nông 67093                        6.300 BVĐK tỉnh Bình Định Bình Định 52001

40 TTYT H. Krông Nô Đắk Nông 67009                           630 BVĐK tỉnh Bình Định Bình Định 52001

41 TTYT Tủa Chùa Điện Biên 11060                        3.630 TTYT Điện Biên Đông Điện Biên 11032

42 BVĐK KV. Hồng Ngự Đồng Tháp 87015                      29.040 TTYT huyện Chợ Mới An Giang 89009

43 BVĐK KV. Hồng Ngự Đồng Tháp 87015                        9.060 BVĐK tỉnh Bình Phước Bình Phước 70001

44 BVĐK H. Đồng Văn Hà Giang 2011                        1.560 BVĐK H. Vị Xuyên Hà Giang 02005

45 TTYT H. Duy Tiên Hà Nam 35036                        2.100 TTKSBT tỉnh Hà Nam Hà Nam 35155

46 TTYT H. Lý Nhân Hà Nam 35064                             90 TTKSBT tỉnh Hà Nam Hà Nam 35155

47 TTYT H. Lý Nhân Hà Nam 35064                           420 TTYT H. Kim Bảng Hà Nam 35004

48 TTYT H. Lý Nhân Hà Nam 35064                           330 TTYT H. Thanh Liêm Hà Nam 35022

49 BVĐK H. Vân Đình Hà Nội 01817                        3.330 BV Phổi Hà Nội Hà Nội 01903

50
TTYT Quận Nam Từ 

Liêm
Hà Nội 01091                        2.610 BV Phổi Hà Nội Hà Nội 01903

51
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 42315                        2.700 

Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 44417

52 TTYT TP Chí Linh Hải Dương 30003                        9.840 BVĐK Văn Bàn Yên Bái 10008
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53 TTYT TP Chí Linh Hải Dương 30003                        1.380 BVĐK Diễn Châu Nghệ An 40007

54 BVĐK Hải An Hải Phòng 31020                        7.740 Bệnh viện Kiến An Hải Phòng 31031

55 BVĐK Hải An Hải Phòng 31020                           690 TTYT TP. Ninh Bình Ninh Bình 37103

56
TTPC HIV/AIDS tỉnh 

Hậu Giang
Hậu Giang 93105                      12.030 TTYT TX. Ngã Bảy Hậu Giang 93016

57 Bệnh viện Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 79045                      11.280 TTYT H. Thoại Sơn An Giang 89011

58 BV Phạm Ngọc Thạch Hồ Chí Minh 79499                      23.220 TTYT H. Tịnh Biên An Giang 89006

59
Phòng khám tư nhân 

Galant
Hồ Chí Minh 79557                      28.680 TTYT TX. Thuận An Bình Dương 74039

60 TTYT Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 79553                        6.870 TTYT Huyện. Bình Chánh Hồ Chí Minh 79604

61 TTYT Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh 79553                      10.140 
BVĐK Trung tâm An 

Giang
An Giang 89012

62 TTYT H. Kim Bôi Hòa Bình 17012                        6.030 BVĐK tỉnh Hòa Bình Hòa Bình 17001

63 TTYT H. Lương Sơn Hòa Bình 17005                        2.190 TTYT H. Lạc Sơn Hòa Bình 17010

64 TTYT H. Mai Châu Hòa Bình 17008                           600 TTYT H. Lạc Sơn Hòa Bình 17010

65 BV Trung ương Huế
Thừa Thiên 

Huế
46001                        1.350 BVĐK tỉnh Gia Lai Gia Lai 64001

66

Phòng khám Chuyên 

khoa và Điều trị nghiện 

chất - Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Thừa Thiên 

Huế
46211                        8.280 BVĐK tỉnh Gia Lai Gia Lai 64001

67 TTYT Tam Đường Lai Châu 12001                        1.560 
Bệnh viện ĐKKV thị xã 

Mường Lay
Điện Biên 11044

68 BV II  Lâm Đồng Lâm Đồng 68650                        9.330 BVĐK tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 68001

69 BVĐK tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 20003                        2.910 TTYT H. Lạc Sơn Hòa Bình 17010

70 TTYT Cao Lộc Lạng Sơn 20011                        9.120 
BV Bệnh nhiệt đới tỉnh 

Hưng Yên
Hưng Yên 33913
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71 TTYT Lộc Bình Lạng Sơn 20012                        2.100 
BV Bệnh nhiệt đới tỉnh 

Hưng Yên
Hưng Yên 33913

72 TTYT Văn Lãng Yên Bái 20008                           390 TTYT Tràng Định Lạng Sơn 20006

73 TTYT Văn Lãng Yên Bái 20008                        1.740 TTYT H. Lạc Sơn Hòa Bình 17010

74 TTYT H. Bến Lức Long An 80004                      21.780 BVĐK KV Hậu Nghĩa Long An 80007

75 TTYT H. Bến Lức Long An 80004                           900 BVĐK tỉnh Long An Long An 80001

76 TTYT H. Bến Lức Long An 80004                        3.510 TTYT Chơn Thành Bình Phước 70008

77 BVĐK Hải Hậu Nam Định 36017                        2.190 
BV Bệnh nhiệt đới tỉnh 

Hưng Yên
Hưng Yên 33913

78
TTPC HIV/AIDS tỉnh 

Nam Định
Nam Định 36060                      14.700 BVĐK tỉnh Hòa Bình Hòa Bình 17001

79
TTPC HIV/AIDS tỉnh 

Nam Định
Nam Định 36060                           990 TTYT H. Lạc Sơn Hòa Bình 17010

80
TTPC HIV/AIDS tỉnh 

Nam Định
Nam Định 36060                        2.850 TTYT H. Xuân Trường Nam Định 36022

81
TTPC HIV/AIDS tỉnh 

Nam Định
Nam Định 36060                        3.810 BVĐK Diễn Châu Nghệ An 40007

82 TTYT H. Giao Thủy Nam Định 36025                        2.730 BVĐK TP Thanh.Hóa Thanh Hóa 38010

83 TTYT H. Nghĩa Hưng Nam Định 36028                        5.460 
BV Bệnh nhiệt đới tỉnh 

Hưng Yên
Hưng Yên 33913

84 TTYT H. Ý Yên Nam Định 36032                        1.080 BVĐK Diễn Châu Nghệ An 40007

85 TTYT H. Ý Yên Nam Định 36032                           810 BVĐK Thọ Xuân Thanh Hóa 38120

86 TTYT H. Ý Yên Nam Định 36032                           660 BVĐK TP Thanh.Hóa Thanh Hóa 38010

87 TTYT H. Ninh Sơn Ninh Thuận 58082                        1.350 TTYT H. Ninh Phước Ninh Thuận 58002

88 TTYT H. Ninh Sơn Ninh Thuận 58082                           780 TTYT Tp. Phan Rang Ninh Thuận 58083

5/8



ST

T
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89 BVĐK TX Phú Thọ Phú Thọ 25002                           450 TTYT TP Yên Bái Yên Bái 15104

90
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tât Tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị 45092                           360 

TTPC HIV/AIDS tỉnh 

Quảng Bình
Quảng Bình 44181

91 BVĐK Mai Sơn Sơn La 14002                           450 
Bệnh viện ĐKKV thị xã 

Mường Lay
Điện  Biên 11044

92 BVĐK Mai Sơn Sơn La 14002                      22.590 TTYT Điện Biên Đông Điện  Biên 11032

93 BVĐK Mai Sơn Sơn La 14002                      18.360 TTYT Mường Ảng Điện  Biên 11082

94 BVĐK Mai Sơn Sơn La 14002                           330 BVĐK H. Bắc Mê Hà Giang 02008

95 BVĐK Mai Sơn Sơn La 14002                        4.080 BVĐK tỉnh Hà Giang Hà Giang 02001

96 BVĐK Mai Sơn Sơn La 14002                        3.360 TTKSBT tỉnh Hà Giang Hà Giang 02238

97 BVĐK Hưng Hà Thái Bình 34008                        5.130 BVĐK Đông Hưng Thái Bình 34006

98 BVĐK Hưng Hà Thái Bình 34008                        2.850 TTYT Trạm Tấu Yên Bái 15801

99 BVĐK Kiến Xương Thái Bình 34004                        1.620 TTYT TP Yên Bái Yên Bái 15104

100 BVĐK Quỳnh Phụ Thái Bình 34007                        6.900 BVĐK Quỳnh Phụ Thái Bình 34007

101 BVĐK Thái Thụy Thái Bình 34009                           480 BVĐK Tiền Hải Thái Bình 34005

102 BVĐK Thái Thụy Thái Bình 34009                        9.210 TTYT Trạm Tấu Yên Bái 15801

103 BVĐK tỉnh Thái Bình Thái Bình 34001                        2.850 TTYT TP Yên Bái Yên Bái 15104

104 BVĐK Vũ Thư Thái Bình 34003                           120 BVĐK tỉnh Yên Bái Yên Bái 15101

105 BVĐK Vũ Thư Thái Bình 34003                           360 TTYT H. Văn Chấn Yên Bái 15601

106 BVĐK Vũ Thư Thái Bình 34003                           480 TTYT Mù Cang Chải Yên Bái 15501
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Tên cơ sở điều tiết đi

Tỉnh/ thành 

phố

Mã 

KCB

 Số lượng điều 

chuyển (viên) 
Tên cơ sở tiếp nhận

Tỉnh/Thành 

phố

Mã 

KCB

107 BVĐK Vũ Thư Thái Bình 34003                        6.000 TTYT TP Yên Bái Yên Bái 15104

108 BVĐK Vũ Thư Thái Bình 34003                        4.350 TTYT Trấn Yên Yên Bái 15701

109 BVĐK Vũ Thư Thái Bình 34003                           420 TTYT Yên Bình Yên Bái 15401

110 TTYT TP Thái Nguyên Thái Nguyên 19001                        4.050 BV A Thái Nguyên Thái Nguyên 19012

111 TTYT TP Thái Nguyên Thái Nguyên 19001                      15.240 TTYT Trạm Tấu Yên Bái 15801

112 BVĐK KV. Ngọc Lặc Thanh Hóa 38090                        1.230 BVĐK Thọ Xuân Thanh Hóa 38120

113 BVĐK KV Tiểu Cần Thanh Hóa 84005                        3.660 TTYT H. Càng Long Trà Vinh 84002

114 TTYT Huyện Na Hang Tuyên Quang 08602                           810 TTYT Trạm Tấu Yên Bái 15801

115 BVĐK tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 86001                      14.760 TTKSBT tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 82215

116 BVĐK tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 86001                        5.310 BVĐK tỉnh Bình Phước Bình Phước 70001

117 BVĐK tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 86001                        8.580 TTYT Chơn Thành Bình Phước 70008

118 TTYT H.  Trà Ôn Vĩnh Long 86066                        9.420 TTKSBT tỉnh Tiền Giang Vĩnh Long 82215

119 TTYT TX. Bình Minh Vĩnh Long 86032                        4.230 TTYT H. Tam Bình Vĩnh Long 86049

120 TTYT TX. Bình Minh Vĩnh Long 86032                        9.600 TTYT H. Phú Quốc Kiên Giang 91011

121 TTYT Sông Lô Vĩnh Phúc 26003                        7.590 BVĐK tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 27009

122 BVĐK KV Nghĩa Lộ Yên Bái 15901                        5.190 TTYT Trạm Tấu Yên Bái 15801

123 TTYT Lục Yên Yên Bái 15201                        1.890 TTYT TP Yên Bái Yên Bái 15104

124 TTYT Văn Yên Yên Bái 15301                           210 TTYT H. Văn Chấn Yên Bái 15601
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T
Tên cơ sở điều tiết đi

Tỉnh/ thành 

phố

Mã 

KCB

 Số lượng điều 

chuyển (viên) 
Tên cơ sở tiếp nhận

Tỉnh/Thành 

phố

Mã 

KCB

125 TTYT Hàm Tân Bình Thuận 60019 90                           TTYT Phú Quý Bình Thuận 60016

126 TTYT Hàm Tân Bình Thuận 60019 2.100                      
BVĐK TP Buôn Ma 

Thuột
Đắk Lắk 66003

127
TTKSBT tỉnh Bình 

Thuận
Bình Thuận 60161 6.000                      BV Bà Rịa

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77003

128
TTKSBT tỉnh Bình 

Thuận
Bình Thuận 60161 2.400                      TTYT H. Long Điền

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
77005

129 TTYT H. Cư Jút Đắk Nông 67011 1.170                      BVĐK vùng Tây Nguyên Đắk Lắk 66001

130 TTYT H. Cư Jút Đắk Nông 67011 750                         BVĐK tỉnh Bình Định Bình Định 52001

131 BVĐK Thốt Nốt Cần Thơ 92010 510                         TTYT Q. Bình Thủy Cần Thơ 92005

132 BVĐK Thốt Nốt Cần Thơ 92010 450                         TTYT TX. Ngã Bảy Hậu Giang 93016

133 BVĐK Thốt Nốt Cần Thơ 92010 3.600                      TTYT H. Phú Quốc Kiên Giang 91011

134 BVĐK Thốt Nốt Cần Thơ 92010 1.830                      TTYT TP Bạc Liêu Bạc Liêu 95033

135 BVĐK Tp. Cao Bằng Cao Bằng 04001 6.120                      BVĐK tỉnh Hòa Bình Hòa Bình 17001
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